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TT Họ và tên chủ hộ Tổ ĐK 
số 10 TT Họ và tên chủ hộ Tổ 

ĐK 
số 11

1 Trịnh Văn Bông 1 Hồ Minh Tâm
2 Võ Thị Ngoan 2 Nguyễn Thị Tân
3 Nguyễn Tấn Lưu 3 Phạm Giang
4 Trịnh Văn Trung 4 Hồ Văn Khương
5 Trịnh Quyết Thắng 5 Võ Thị Đãi
6 Bùi Thị Hạnh 6 Võ Thị Tự
7 Trịnh Thế Dũng 7 Nguyễn Thị Tiên
8 Trịnh Văn Phi 8 Đoàn Kim Cẩm
9 Nguyễn Văn Thủy 9 Võ Văn Viên
10 Trịnh Văn Bàn 10 Phạm Tấn Hùng
11 Nguyễn Thị Chánh 11 Đoàn Thị Hoa
12 Trịnh Ngọc Lương 12 Đoàn Thị Tuấn
13 Trịnh Ngọc Huệ 13 Trương Minh Châu
14 Trịnh Văn Lân 14 Trần Kim Định
15 Trần Đình Chiến 15 Trương  Nhỏ
16 Trần Đức Hòa 16 Trần Chanh
17 Trần Thanh Bình 17 Phạm Tấn Cường
18 Đoàn Thanh Nhức 18 Nguyễn Thị Hoa
19 Phan Thị Nga 19 Nguyễn Thị Yên
20 Trịnh Văn Hòe 20 Võ Thị Hoa
21 Đoàn Hữu Thu 21 Võ Văn Tích
22 Trịnh Văn Bông 22 Võ Văn Tài

23 Hồ Đức Hải
26 Phạm Thị Dước
27 Võ Thị Đào 
28 Huỳnh Đức Bửu
29 Phạm Văn Sô
30 Phạm Văn Dũng
31 Phạm Thị Viết
32 Pham Văn Vàng
33 Phạm Văn Tốt
34 Phạm Văn Sở
35 Trương Minh Lý
36 Nguyễn Văn Bút
37 Đoàn Văn Tri
38 Nguyễn Văn Phi
39 Phạm Thị Nguyên



TỔ 12 TỔ 13

1 Võ Tấn Hà 12
1 Đoàn Ngọc Tuấn 13

2 Võ Văn Tâm 12 2 Đoàn Kim Anh 13
3 Võ Tấn Hùng 12 3 Huỳnh Phước Ngọc 13
4 Võ Tấn Diệp 12 4 Võ  Văn Diệu 13
5 Đoàn Văn Thân 12 5 Trần Thị Nga 13
6 Nguyễn Thị Hiếu 12 6 Võ Thị Sen      13
7 Phạm Ảnh 12 7 Võ Kim Lâm 13
8 Phạm Văn Tiến 12 8 Võ Thị Chút 13
9 Đoàn Văn Hợi 12 9 Võ Trí Thịnh 13
10 Phạm Nguyên Trung 12 10 Võ Thị Năng 13
11 Đoàn Bích Hà 12 11 Võ Hữu Thu 13
12 PhamThị Cưu 12 12 Hà Kim Tân 13
13 Nguyễn Sự 12 13 Võ Ngọc Duy 13
14 Nguyễn Thị Chuyên 12 14 Nguyễn Bình Dương 13
15 Đoàn Thị Tốt 12 15 Võ Phan Tâm 13
16 Đoàn Thị Thu Hương 12 16 Nguyễn Văn Phước 13
17 Nguyễn Thị Lãnh 12 17 Nguyễn Văn Phương           13
18 Võ Kim Long 12 18 Nguyễn Thị Lai  13
19 Võ Thị Mỹ Hạnh 12 19 Võ Kim Phụng 13
20 Võ Văn Hồng 12 20 Lưu Văn Tấn 13
21 Phạm Thị Tăng 12 21 Nguyễn Thị Quyết 13
22 Đoàn Vy 12 22 Nguyễn Giải 13
23 Hồ Hiển 12 23 Huỳnh Thị Quyên 13
24 Phạm Trương 12 24 Võ Thị Hương                       13
25 Hồ Khuynh 12 25 Võ Kim Phương 13
26 Võ Thiện Tâm 12 26 Đoàn Ngọc Bích 13
27 Trần Văn Khánh 12 27 Võ Tấn Lực 13
28 Võ Kim Nhường 12 28 Phan Thị Đờn 13
29 Võ Văn Trinh 12 29 Võ Thị Nhường  13
30 Phan Văn Mẫn 12 30 Ngô Thị Lài 13
31 Võ Thị Si                      12 31 Nguyễn Hồng Phước 13
32 Đoàn Thị Nhỏ           12 32 Nguyễn Thị Lài 13
33 Võ Thị Hoàng              12 33 Võ Thị Sỹ 13
34 Đoàn Sỹ 12
35 Trần Văn Hân 12
36 Trần Văn Sô 12
37 Võ Tấn Khuê 12
38 Võ Văn Tá 12
39 Võ Ngọc Thiên Phúc    12
40 Nguyễn Thị Hồng 12
41 Đoàn Văn Đáng 12
42 Đoàn Thị Thừ 12
43 Đoàn Văn Đông 12



TỔ 14 TỔ 15
1 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1 Nguyễn Lương
2 Nguyễn Đình Hùng 2 Hồ Ngọc Luyện
3 Võ Duy Tiếp 3 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
4 Võ Thị Nga 4 Nguyễn Đình Thuyên
5 Đặng Tấn Duy 5 Huỳnh Văn Dũng
6 Phạm Công Đào 6 Đoàn Kim Hoa
7 Nguyễn Thế Dữ 7 Nguyễn Thị Thảo
8 Phạm Văn Tới 8 Huỳnh Văn Đã
9 Võ Quảng 9 Huỳnh Phấn
10 Hồ Thị Thanh 10 Lê Thị Tiến
11 Võ Thị Hoáng 11 Nguyễn Ngọc Vững
12 Bùi Thị Hoa 12 Huỳnh Ngọc Luyện
13 Huỳnh Thị Tình 13 Huỳnh Văn Dương
14 Nguyễn Nhỏ 14 Nguyễn Văn Xướng
15 Võ Minh Châu 15 Nguyễn Thị Thạnh                
16 Phạm Huy Đính 16 Đoàn Kim Á
17 Nguyễn Văn Nghĩa 17 Nguyễn Văn Sâm
18 Nguyễn Thế Nhật 18 Nguyễn Phúc Ánh
19 Nguyễn Hồng Sơn  19 Phạm Mên
20 Võ Tấn Lâm 20 Nguyễn Ngọc Bửu
21 Trần Thị Mỹ 21 Nguyễn Chí Linh
22 Đoàn Thị Kim Anh 22 Nguyễn Kim Khánh
23 Đoàn An 23 Phạm Kim Chương
24 Võ Thị Nguyệt Thu 24 Nguyễn Thị Ban

25 Phạm Hồng Châu
26 Võ Diệu
27 Đào Thị Lợi
28 Võ Tuấn Thi
29 Nguyễn Văn Bình
30 Nguyễn Quang Sơn
31 Đoàn Kim Qủa
32 Võ Thị Soạn
33 Võ Kim Sanh

34 Võ Ngọc Ánh
35 Trương Diễn
36 Nguyễn Thị Thạnh
37 Huỳnh Khắc Nam



 

TỔ 16 41 Huỳnh Văn Nhứt
1 Trần Ngọc Huy 42 Nguyễn Thị Cúi
2 Phạm Kim Chẩm 43 Đoàn Kim Phương
3 Huỳnh Thị Ngân 44 Huỳnh Văn Cư
4 Nguyễn Văn Kim 45 Nguyễn Công Hoan
5 Võ Tấn Tài 46 Phạm Minh Hà
6 Nguyễn Hữu Trường Sa 47 Nguyễn Thị Cúc
7 Đoàn Thị Bồng 48 Phạm Văn Thuấn
8 Nguyễn Thị Thức 49 Lê Thị Tuyết
9 Phạm Văn Lộc 50 Đoàn Thị Tri
10 Phạm Phú 51 Huỳnh Thị Chút
11 Võ Duy Chiến 52 Phạm Văn Tài
12 Huỳnh Thị Mính 53 Đoàn Văn Phương
13 Võ Thị Phương 54 Nguyễn Hoàng Anh
14 Nguyễn Thị Trâm
15 Đoàn Văn Đương
16 Võ Kim Ba
17 Phạm Lương
18 Nguyễn Thị Song
19 Phạm Công Thiện
20 Lê Thị Hồng
21 Huỳnh Thị Hồng
22 Nguyễn Văn Anh
23 Nguyễn Duy Khánh
24 Nguyễn Thị Hoành
25 Phạm Thanh Tùng
26 Võ Văn Thắng
27 Trần Thị Bé
28 Huỳnh Thị Xuân
29 Nguyễn Văn Lạc
30 Phạm Văn Đại
31 Đoàn Văn Anh
32 Võ Văn Toàn
33 Võ Lam Phương

34 Võ Kim Phước
35 Nguyễn Đức Được
36 Nguyễn Đức Kim
37 Nguyễn Văn Hóa
38 Nguyễn Thành Luân
39 Đoàn Văn Thương
40 Trần Văn Tiến



Tổ 17
42 La Vĩnh Luyện

1 La Vĩnh Tập 43 La Vĩnh Quang
2 Nguyễn Quang Tâm 44 La Ngọc Lương
3 Đoàn Kim Cảnh 45 La Tấn Trung
4 Đoàn Kim Sanh 46 La Tấn Hào
5 Đoàn Kim Chỉnh
6 Nguyễn Thị Sen
7 Võ Hoàng Thiên
8 Võ Tương
9 Võ Kim Khoa
10 Lê Tuyến
11 Lê Anh Dũng 
12 Lê Phụng Anh
13 Lê Thị Thu Hương
14 Phạm Văn Vị
15 Phạm Thị Ấu
16 Đoàn Thị Bích Nhi
17 Đoàn Ngọc Luận
18 Đoàn Thị Phối
19 Đoàn Thị Thi
20 Đoàn Văn Song
21 Đoàn Ngọc Châu
22 Võ Văn Đương
23 Nguyễn Thị Xuân Hồng
24 Đoàn Thị Thảo
25 Võ Hồng
26 Phạm Văn Long
27 Pham Văn Châu
28 Đoàn Thị Phiếu
29 Trương Thị Sang
30 Phạm Thị Lan
31 Nguyễn Thị Hay
32 Phạm Kim Truyền
33 La Vĩnh Thiệp

34 La Thị Khánh Tiên
35 La Vĩnh Lực
36 La Thị Xuân Hương
37 Đoàn Thị Bích Thủy
38 Phạm Văn Lai
39 Nguyễn Thị Tiên
40 Phạm Thị Khuê
41 Võ Thị Vĩnh



Tổ 18
41 La Văn Tình 

1 Lê Thị Cúc       42 Đoàn Văn Khánh
2 Đinh Bá Thạch 43 Nguyễn Quang Minh
3 Trần Ngọc Dương 44 Nguyễn Hậu
4 Nguyễn Thị Ngò 45 Nguyễn Thị Giang
5 Bùi Văn Cầu 46 Huỳnh Thị Lơi
6 Nguyễn Ngọc Tín
7 Võ Kim Ngọc
8 Võ Kim Khánh
9 Nguyễn Thị Đằng
10 Đoàn Thị Thu
11 Đoàn Thị Cẩm
12 Đoàn Văn Mẹo
13 Dương Thị Hải
14 Dương Văn Hiệp
15 Dương Minh Lánh
16 Dương Văn Liên
17 Dương Văn Hoàng
18 Nguyễn Thị Sung
19 Võ Thị Xanh
20 Đoàn Tư Nhạc
21 Võ Mỹ An
22 Đoàn Thị Nhàn
23 Trần Thị Viên Thoại      
24 Võ Hòe
25 Phạm Thị Đồng
26 Võ Quang Hiến 
27 Võ Đình Tin
28 Võ Tấn Hùng
29 Phạm Xí
30 La Văn Dự
31 La Thị Vinh
32 Võ Thị Nguyên
33 Võ Mai

34 Võ Thị Hiên
35 Đoàn Văn Trường
36 Đoàn Thị Mai 
37 Đoàn Văn Hường
38 Nguyễn Thị Bốc
39 Nguyễn Thị Thành
40 Trần Thị Danh
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